
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ THỰC VẬT 

Thời gian thực hiện: từ ngày 30/12 đến ngày 7/02/2024 

Lớp: MG 4-5 tuổi B 

Giáo viên thực hiện: Nguyễn Thị Hằng 

MỤC TIÊU NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

Phát triển thể chất 

2. Trẻ giữ được thăng 

bằng, nhanh nhẹn và 

kiểm soát được vận 

động cơ thể khi thực 

hiện vận động: Đi và 

chạy:  

+ + Đi trên ghế băng 
đầu đội túi cát 

 

 

 

+ + Đi trên ghế băng đầu đội 

túi cát 

 

 

- Hoạt động học:  

+ + “Đi trên ghế băng đầu đội túi cát” 
+  
+   
 

3. Trẻ biết phối hợp 

tay- mắt trong thực 

hiện vận động:Tung, 

ném, bắt, chuyền. 

+ + Ném trúng đích 

nằm ngang bằng 1 

tay. 

 

 

+ + Ném trúng đích nằm 

ngang bằng 1 tay. 

+  

-Hoạt động học:  

+ + Ném trúng đích nằm ngang bằng 

1 tay. 

+  

4. Thể hiện sự nhanh 

nhẹn, khéo léo trong 

thực hiện các vận 

động: Bò trườn trèo. 

+ + Bò trong đường 

dích dắc 

+ Trèo lên xuống 5 

gióng thang 

+ + Bò trong đường dích dắc 

+ + Trèo lên xuống 5 gióng 

thang 

-Hoạt động học:  

+ + Bò trong đường dích dắc 

+ -Chơi ngoài trời:  

+ TCVĐ: “Trèo lên xuống 5 gióng 

thang“ 

5. Trẻ  thể hiện + + Bật  xa 35 - 40cm. -Hoạt động học:  



nhanh, mạnh, khéo 

léokhi thực hiện vận 

động bật, nhảy 

+ + Bật  xa 35 - 40cm. 

+  

+  + + Bật  xa 35 - 40cm. 

 

19. Trẻ biết không 

được ăn thức ăn có 

mùi ôi; không ăn lá, 

quả lạ... không uống 

rượu, bia, cà phê;  

không có lợi cho sức 

khỏe. 

- Không ăn thức ăn có mùi 
ôi; không ăn lá, quả lạ... 

không uống rượu, bia, cà 

phê;  không tự ý uống 

thuốc khi không được phép 

của người lớn. 

-Rèn kỹ năng ăn uống hợp 

vệ sinh. 

- Hoạt động tổ chức bữa ăn. 

- Mọi lúc mọi nơi. 

 

Phát triển nhận thức 

21. Trẻ biết quan tâm 

đến những thay đổi 

của sự vật, hiện 

tượng xung quanh.  

 

- Quan tâm đến những thay 

đổi của sự vật, hiện tượng 

xung quanh với sự gợi ý, 

hướng dẫn của cô giáo như 

đặt câu hỏi về những thay 

đổi của sự vật, hiện tượng: 

Vì sao cây lại héo? Vì sao 

lá cây bị ướt?.... 

-Chơi ngoài trời: Quan sát các loại 

hoa, vườn rau. 

- Mọi lúc mọi nơi. 

 

25. Biết đặc điểm nổi 

bật, công dụng, ích 

lợi của cây con, hoa 

quả, PTGT, HTTN. 

So sánh sự giống và 

khác nhau, phân loại 

theo 1-2 dấu hiệu nổi 

bật của các đối tượng. 

 

- Bé yêu cây xanh  

- Một số loại rau, củ, quả 

- Một số loại hoa ... 

 

-Hoạt động học:  

+ “Sự phát triển của cây từ hạt” 

+ “Khám phá bắp ngô” 

+ “Khám phá hoa hồng” 

+ “Khám phá quả cam” 

- Chơi, hoạt động ở các góc: Trò 

chơi phân nhóm đối tượng. 

 

31. Trẻ biết so sánh số 

lượng của hai nhóm 

đối tượng trong phạm 

vi 10 bằng các cách 

khác nhau và nói được 

các từ: bằng nhau, 

- So sánh số lượng của hai 

nhóm đối tượng trong phạm 

vi 4  (Số 4 tiết 2) 

 

- Hoạt động học:LQVT 

+ “Số 4” (tiết 2) 

- Chơi hoạt động ở các góc: chơi 

trò chơi thêm bớt trong phạm vi 



nhiều hơn, ít hơn. 
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34.  So sánh, phát hiện 

qui tắc sắp xếp và sắp 

xếp theo qui tắc 

- Nhận biết, so sánh chiều 

cao của 3 đối tượng 

- Sắp xếp theo quy tắc xen 

kẽ của 3 đối tượng. 

 

-  oạt động học: QVT 

+ ”Nhận biết, so sánh chiều cao 

của 3 đối tượng” 

+ ”Sắp xếp theo quy tắc xen kẽ của 

2 đối tượng’. 

-Chơi, hoạt động ở các góc: so 

sánh chiều cao 3 đối tượng. Sắp 

xếp theo quy tắc xen kẽ 3 đối 

tượng. 

 

46. Trẻ kể tên và nói 

đặc điểm của một số 

ngày lễ hội . 

- Tết và mùa xuân 

 

-  oạt động học:  

+ “ Các hoạt động ngày tết cổ 

truyền” 

-Chơi, hoạt động ở các góc: Trẻ 

xem tranh ảnh, các video về ngày 

tết  

-Chơi ngoài trời: Tham quan các 

gian hàng ngày tết. Gói bánh 

chưng. Chợ tết quê em. 

Phát triển ngôn ngữ 

48. Trẻ thực hiện 

được 2, 3 yêu cầu 

liên tiếp, ví dụ: 

“Cháu hãy lấy hình 

tròn màu đỏ gắn vào 

bông hoa màu vàng”. 

Trẻ hiểu nghĩa từ 

khái quát: rau quả,  

- Hiểu và làm theo được 2, 

3 yêu cầu.  

- Phát âm các tiếng có chứa 

các âm khó.  

- Hiểu nghĩa từ khái quát: 

rau quả,  

 

 

- Mọi lúc mọi nơi. 

 



 50. Trẻ  biết nói rõ 

để người nghe có thể 

hiểu được, và sử 

dụng được các từ chỉ 

SV T, đặc điểm 

- Biết nói rõ để người nghe 

có thể hiểu được về điều trẻ 

được quan sát: hoa quả,  

- Hiểu các từ chỉ đặc điểm, 

tính chất, công dụng và các 

từ biểu cảm. 

- Mọi lúc mọi nơi  

53. Trẻ đọc thuộc bài 

thơ, ca dao, đồng 

dao... 

- Cây bàng  

- Hoa mào gà  

- Bác bầu bác bí  

 

 

- Hoạt động học: Thơ  

+ “Cây bàng” 

+ “ oa mào gà” 

+ “Bác bầu bác bí” 

- Chơi, hoạt động ở các góc: Góc 

học tập – sách: đọc các bài thơ 

trong chủ đề 

- Hoạt động chiều: Trẻ làm quen, 

đọc  các bài thơ.  

+ ướng dẫn trẻ bài thơ: “ oa mào 

gà”. 

 

 

54. Trẻ biết bắt chước 

giọng nói, điệu bộ, 

hành động mở đầu và 

kết thúc của  nhân vật 

trong truyện. Kể lại 

chuyện theo đúng 

trình tự 

- Sự tích hoa mào gà 

- Con hãy đợi rồi sẽ biết  

 

- Hoạt động học: Truyện 

+ “Sự tích  oa mào gà”  

+ ‘Con hãy đợi rồi sẽ biết ” 

- Chơi, hoạt động ở các góc: góc 

học tập – sách: Trẻ xem sách, nghe 

những câu chuyện trong chủ đề, tập 

kể chuyện theo tranh. 

- Hoạt động chiều: Trẻ làm quen 

các câu chuyện trong chủ đề. 

 

61. Cho trẻ làm quen 

với tiếng anh thông 

qua các hoạt động 

Nghe, nhắc lại  các từ về tên 

gọi của các loại rau, củ, quả 

quen thuộc  

- Hoạt động đón – trả trẻ: Cho trẻ 

nghe các bài hát tiếng anh về 

chủ đề. 



trong ngày.  

Giáo dục tình cảm và kỹ năng xã hội 

64. Trẻ biết tự chọn đồ 

chơi, trò chơi theo ý 

thích. cố gắng hoàn 

thành công việc được 

giao (trực nhật, dọn 

đồ chơi). 

 

- Tự chọn đồ chơi, trò chơi 

theo ý thích. 

- Sắp đặt đúng nơi quy định 

khi chơi xong 

- Trực nhật theo sự phân 

công của giáo viên trong 

các hoạt động vui chơi, học, 

lao động. 

- Dạy trẻ kỹ năng hợp tác 

nhóm trong thực hiện các 

nhiệm vụ 

- Chơi, hoạt động ở các góc. 

- Hoạt động lao động, vệ sinh vào 

chiều thứ 6 hàng tuần. 

 

73. Trẻ thích chăm 

sóc cây, con vật thân 

thuộc.  

- Gieo hạt, chăm sóc các 

loại cây cảnh, hoa, rau. 

 

- Chơi ngoài trời: Nhổ cỏ bồn hoa. 

- Mọi lúc mọi nơi. 

75. Trẻ có ý thức 

không bẻ cành, bứt 

hoa. 

- Không bẻ cành, bứt hoa. 

- Biết nhắc nhở bạn khi ngắt 

hoa bẻ cảnh. 

-Chơi ngoài trời: Hoạt động quan 

sát các loại hoa, cây trên sân 

trường. 

 

Giáo dục phát triển thẩm mỹ 

78. Trẻ biết chú ý 

nghe, thích thú (hát, 

vỗ tay, nhún nhảy, lắc 

lư) theo bài hát, bản 

nhạc; thích nghe và 

đọc thơ, đồng dao, ca 

dao, tục ngữ; thích 

nghe và kể câu 

chuyện. 

- ‘mùa xuân ơi”. 

- “ oa thơm bướn lượn” 

- “Chúc tết”  

- “Cây trúc xinh” 

- “Miền nam của em” 

* Hoạt động học:  

- Tuần 1:  

+ DH (TT): Lý cây xanh  

+ NH: Cây trúc xinh  

+TC: Thi ai nhanh  

-Tuần 2:  

+ VĐ bộ gõ cơ thể (TT): Lý cây 

xanh  

+ N :  oa thơm bướm lượn  

+TC: Cảm thụ âm nhạc  

-Tuần 3:  

+ NH (TT): Mùa xuân ơi 

80. Trẻ  hát đúng giai 

điệu, lời ca, hát rõ lời 

và thể hiện sắc thái 

của bài hát qua giọng 

hát, nét mặt, điệu bộ 

- “ ý cây xanh” 

- “Màu hoa” 

- “Sắp đến tết rồi” 

 



81. Trẻ biết vận động 

nhịp nhàng theo nhịp 

điệu các bài hát, bản 

nhạc với các hình 

thức (vỗ tay theo 

nhịp, tiết tấu, múa, 

VĐM ........  

- Sử dụng các dụng 

cụ gõ đệm theo 

phách, nhịp, tiết tấu. 

 

 

- “Màu hoa” 

- “ ý cây xanh”. 

- Biểu diễn cuối chủ đề. 

- Trò chơi âm nhạc : Vũ 

điệu hoá đá, Thi ai nhanh, 

Giọng hát to giọng hát nhỏ, 

Cảm thụ âm nhạc, Nghe 

giai điệu đoán tên bài hát. 

 

+VĐMN: Màu hoa 

+TC: Vũ điệu hoá đá  

-Tuần 4:  

+DH (TT): Sắp đến tết rồi  

+ NH: Chúc tết. 

+ TC: Giọng hát to, giọng hát nhỏ. 

-Tuần 5: Biểu diễn cuối chủ đề 

*Chơi, hoạt động ở các góc: Hát, 

múa các bài hát trong chủ đề. 

- Hoạt động chiều: Làm quen với 

bài hát “Màu hoa”, các bài hát 

trong chủ đề. 

82. Trẻ biết cách phối 

hợp các nguyên vật 

liệu tạo hình để tạo ra 

sản phẩm. 

 

- Phối hợp các nguyên vật 

liệu tạo hình, vật liệu trong 

thiên nhiên để tạo ra các sản 

phẩm. 

-Chơi ngoài trời: Làm các loại củ 

quả từ các nguyên vật liệu. Làm 

hoa từ lá cây. 

-Chơi, hoạt động ở các góc: Làm 

các loại rau, củ, quả, hoa từ các 

nguyên vật liệu. 

83. Trẻ biết vẽ phối 

hợp các nét thẳng, 

xiên, ngang, cong 

tròn tạo thành bức 

tranh có màu sắc và 

bố cục. 

- Vẽ, tô màu cây xanh 

- Vẽ, tô màu rau ,củ, quả bé 

thích  

- Vẽ vườn hoa mùa xuân 

- Vẽ theo đề tài 

 

-Hoạt động học:  

+ “Vẽ, tô màu cây xanh” 

+ “Vẽ, tô màu một số loại quả bé 

thích” 

+ Vẽ vườn hoa mùa xuân” 

-Hoạt động chiều:Trẻ hoạt động ở 

phòng tạo hình: Vẽ theo đề tài  

84. Trẻ biết xé, cắt 

theo đường thẳng, 

đường cong... và dán 

thành sản phẩm có 

màu sắc, bố cục. 

- Cắt , dán hoa 

- Xé dán quả 

- Cắt dán trang trí cây 

thông. 

 

-Hoạt động học:  

+ “Xé, dán quả” 

-Chơi, hoạt động ở các góc:  

+ “Cắt, dán hoa” 

+ “Cắt dán trang trí cây thông” 

 

85. Trẻ biết cách làm - Nặn bông hoa. - Chơi, hoạt động ở các góc: Nặn 



lõm, dỗ bẹt, bẻ loe, 

vuốt nhọn, uốn cong 

đất nặn để nặn thành 

sản phẩm có nhiều 

chi tiết.  

 

 

- Nặn các loại quả tròn, quả 

dài. 

 

các loại rau, củ, quả. Nặn bông 

hoa. 

 

                                                                                       

                                                                                           DUYỆT CHUYÊN MÔN 

                                                                                            PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

          CAO THỊ XUÂN 

 

 

                                                  

  



CHỦ ĐỀ NHÁNH 1: CÂY XANH VÀ MÔI TRƯỜNG SỐNG  

Thời gian thực hiện 1 tuần từ ngày Từ ngày 30/12 đến 03/01/2025 

ND Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 

6 

 

ĐÓN 

TRẺ 

-Dạy trẻ cách chào hỏi, hướng dẫn trẻ chơi tự do theo ý thích  

-Cho trẻ lấy kí hiệu riêng của mình cắm vào chỗ bé đến lớp  

- Trò chuyện với trẻ về chủ đề. Trẻ nghe hát các bài hát bằng tiếng anh về chủ 

đề. 

-Thể dục sáng tập với giai điệu bài hát “Em yêu cây xanh”. Điểm danh 

 

 

HĐC 

 

 

 

LVPTTC 

Thể dục:  

-VĐCB: “Bò 

trong đường 

dích dắc”. 

- TCVĐ: 

Chuyền bóng 

qua đầu 

LVPTT

M: Tạo 

hình “Vẽ 

tô màu 

cây 

xanh” 

LVPTNT 

 KPXH: 

Sự phát triển 

của cây từ hạt 

LVPTTM:Âm 

nhạc 

-D : “Lý cây xanh” 

-N : “Cây trúc 

xinh”  

-TCVĐ: Thi ai 

nhanh 

LVPTNN: 
Thơ 

“Cây bàng” 

 

CHƠI 

HĐ Ở 

CÁC 

GÓC 

- Góc phân vai: Bán hàng, nấu ăn, bác sỹ 

- Góc học tập- Sách:  Xem tranh  ảnh về các loại cây, phân loại nhóm cây. Chơi 

trò chơi toán “Ai thông minh hơn”, Bàn tính học đếm. Trẻ thực hiện vở chủ đề 

trang 2,3,4,5,6.  Trẻ kể chuyện theo tranh. 

- Góc nghệ thuật: vẽ, tô màu, xé dán cây xanh. Cắt, dán trang trí cây thông.Hát, 

múa các bài hát trong chủ đề 

- Góc xây dựng- LG: Xây dựng vườn cây. Lắp ghép hàng rào, đường đi, bồn 

hoa. 

- Góc thiên nhiên:quan sát sự phát triển của cây, chăm sóc cây cảnh 

 

CHƠI

NT 

- ĐCMĐ: Quan sát một số cây xoài, cây mướp, cây mít, cây trúc. 

- TCVĐ: Chơi vận động: Cây cao cỏ thấp, chồng nụ chồng hoa, gieo hạt,Tung 

và bắt bóng.  

- Chơi tự do: trẻ tham gia chơi ở các khu vực được phân công: đồ chơi công 

nghệ, Kv chơi trò chơi dân gian, Rèn kỹ năng âm nhạc và tạo hình, Sáng tạo 

cùng lego, Kv rèn kỹ năng. 

- Hoạt động tập thể: Gieo hạt 

HĐ 

ĂN – 

NGỦ 

- Giáo dục trẻ biết cùng cô chuẩn bị bàn ăn, khăn lau tay, chia cơm,cầm thìa tay 

phải ngồi ngay ngắn không bỏ chân lên ghế. Khi ăn không làm rơi vãi cơm. 

Trật tự trong giờ ngủ 

- Tập thói quen ngủ đúng giờ, đủ giấc cho trẻ 

 

 

HĐC 

-  ướng dẫn trẻ trò chơi: “Cây cao cỏ thấp” 

- Trẻ làm quen với bài hát: “ ý cây xanh”  

-Trẻ làm quen bài thơ: “Cây bàng” 

- Trẻ chơi các trò chơi vận động ở phòng thể chất. 

 



CHỦ ĐỀ NHÁNH 2: MỘT SỐ LOẠI RAU – CỦ 

Thời gian thực hiện 1 tuần từ ngày Từ ngày 6/01 đến 10/01/2025 

ND Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

 

ĐÓN 

TRẺ 

-Dạy trẻ cách chào hỏi, hướng dẫn trẻ chơi tự do theo ý thích  

-Cho trẻ lấy kí hiệu riêng của mình cắm vào chỗ bé đến lớp  

- Cho trẻ nghe các bài hát tiếng anh với chủ đề. 

-Thể dục sáng tập với giai điệu bài hát “Em yêu cây xanh”.Điểm danh  

 

 

HĐC 

 

 

 

LVPTNT 

 KPXH: 

“Khám 

phá bắp 

ngô” 

LVPTTM: 

Tạo hình  

“Vẽ, tô màu 

một số loại 

rau củ bé 

thích” 

LVPTNT

: LQVT 

“So sánh 

chiều cao 

của 3 đối 

tượng” 

 

 LVPTTM: Âm nhạc 

-VĐ bộ gõ cơ thể(TT) 

“ ý cây xanh” 

- N :  oa thơm bướm 

lượn 

- TC: cảm thụ âm nhạc  

LVPTTC 

Thể dục:  

-VĐCB: “Ném 

trúng nằm ngang 

bằng bằng 1 tay”. 

- TCVĐ: Cáo và 

Thỏ 

 

CHƠI 

HĐ Ở 

CÁC 

GÓC 

- Góc phân vai: Bán hàng, nấu ăn, bác sỹ 

- Góc học tập- Sách:  Xem tranh  ảnh về các loại hoa, phân loại hoa theo yêu cầu 

của cô. So sánh chiều cao của 3 đối tượng. Trò chơi gắn quả cho cây.   Làm album 

chủ đề. 

- Góc nghệ thuật: vẽ, tô màu những bông hoa. Nặn các loại rau củ quả. Tạo hình 

hoa bằng dấu vấn tay. Làm những bức tranh hoa từ các nguyên vật liệu. Hát, múa 

các bài hát trong chủ đề 

- Góc xây dựng- LG: Xây dựng vườn rau . Lắp ghép hàng rào, đường đi, bồn hoa. 

- Góc thiên nhiên:thí nghiệm vật chìm vật nổi, chăm sóc cây cảnh 

 

 

CHƠI

NT 

- ĐCMĐ: Quan sát một số cây hoa râm bụt, hoa cánh bướm, hoa giấy, hoa sam. 

- TCVĐ: Chơi vận động:Bịt mắt bắt dê, lộn cầu vồng, đi trên ghế băng đầu đội túi 

cát, gieo hạt. 

-Chơi tự do: trẻ tham gia chơi ở các khu vực được phân công: Câu cá, Kn xâu luồn 

đan lát, thư giãn cùng bé, chơi với các đồ chơi vận động, Kv cát nước.- Hoạt động 

tập thể: Làm các loại củ quả từ các nguyên vật liệu. 

HĐ 

ĂN – 

NGỦ 

- Giáo dục trẻ biết cùng cô chuẩn bị bàn ăn, khăn lau tay, chia cơm,cầm thìa tay 

phải ngồi ngay ngắn không bỏ chân lên ghế. Khi ăn không làm rơi vãi cơm. Trật tự 

trong giờ ngủ 

- Rèn thói quen ngủ đúng giờ, đủ giấc cho trẻ 

 

 

HĐC 

- ướng dẫn trẻ trò chơi: “Cảm thụ âm nhạc” 

- cho trẻ nghe bài hát: “ oa thơm bướm lượn” 

- Trẻ đọc sách ở phòng thư viện. 

-  ướng dẫn trẻ bài thơ: “ oa mào gà” 

- hướng dẫn trẻ vệ sinh lớp học, nhận xét, tuyên dương cuối tuần 

 

  



 

CHỦ ĐỀ NHÁNH 3: NHỮNG BÔNG HOA ĐẸP 

Thời gian thực hiện 1 tuần từ ngày Từ ngày 13/01 đến 17/01/2025 

ND Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

 

ĐÓN 

TRẺ 

-Dạy trẻ cách chào hỏi, hướng dẫn trẻ chơi tự do theo ý thích  

-Cho trẻ lấy kí hiệu riêng của mình cắm vào chỗ bé đến lớp  

- Cho trẻ nghe một số bài hát bằng tiếng anh với chủ đề . 

-Thể dục sáng tập với giai điệu bài hát “hoa lá mùa xuân”.Điểm danh  

 

 

HĐC 

 

 

 

LVPTNT 

 KPXH: 

“Khám 

phá hoa 

hồng” 

LVPTTM:  

“Vẽ vườn 

hoa mùa 

xuân ” 

LVPTTC:Thể 

dục  

“Bật xa 35 – 

40cm” 

TCVĐ: “Kéo 

co” 

 

 LVPTTM:Âm 

nhạc 

- NH(TT): Mùa 

xuân ơi  

- VĐM : Màu hoa 

- TC: Vũ điệu hoá 

đá. 

LVPTNN 

Truyện “Hoa 

mào gà” 

 

CHƠI 

HĐ Ở 

CÁC 

GÓC 

- Góc phân vai: Bán hàng, nấu ăn, bác sỹ 

- Góc học tập- Sách:  Xem tranh  ảnh về chủ đề, phân loại các loại rau, củ theo 

nhóm. Xếp các chữ số từ hột hạt, Đồng hồ số học. Trẻ thực hiện vở chủ đề trang 

7,8,9,10,11.Trẻ xem sách và kể các câu chuyện theo tranh. 

- Góc nghệ thuật: Vẽ, tô màu, cắt dán, nặn bông hoa. Tạo hình hoa từ dấu vân 

tay, từ các nguyên vật liệu. Hát, múa các bài hát trong chủ đề. 

- Góc xây dựng- LG: Xây dựng vườn hoa. Lắp ghép hàng rào, đường đi, bồn 

hoa. 

- Góc thiên nhiên: chơi cát nước, chăm sóc cây cảnh 

 

CHƠI

NT 

- ĐCMĐ: Quan sát vườn rau, quan sát cây bắp cải, quan sát cây su hào, quan 

sát cây hành. 

- TCVĐ: Chơi vận động:gà vào vườn rau, cây cao cỏ thấp, bịt mắt bắt dê, kéo 

co. 

- Chơi tự do: trẻ tham gia chơi ở các khu vực được phân công: đồ chơi công 

nghệ, Kv chơi trò chơi dân gian, Rèn kỹ năng âm nhạc và tạo hình, Sáng tạo 

cùng lego, Kv rèn kỹ năng. 

- Hoạt động tập thể: Làm hoa từ lá cây 

HĐ 

ĂN – 

NGỦ 

- Giáo dục trẻ biết cùng cô chuẩn bị bàn ăn, khăn lau tay, chia cơm,cầm thìa tay 

phải ngồi ngay ngắn không bỏ chân lên ghế. Khi ăn không làm rơi vãi cơm. 

Trật tự trong giờ ngủ 

- Rèn thói quen ngủ đúng giờ, đủ giấc cho trẻ 

 

 

HĐC 

- ướng  dẫn trẻ bài hát: “Màu hoa” 

-  ướng dẫn trẻ hoạt động ở phòng tạo hình: Vẽ theo đề tài  

-  ướng dẫn trẻ làm quen câu chuyện “Hoa mào gà” 

- hướng dẫn trẻ vệ sinh lớp học, nhận xét, tuyên dương cuối tuần 

 



CHỦ ĐỀ NHÁNH 4: TẾT VÀ MÙA XUÂN 

Thời gian thực hiện 1 tuần từ ngày Từ ngày 20/01 đến 24/01/2025 

ND Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

 

ĐÓN 

TRẺ 

-Dạy trẻ cách chào hỏi, hướng dẫn trẻ chơi tự do theo ý thích  

-Cho trẻ lấy kí hiệu riêng của mình cắm vào chỗ bé đến lớp  

- Co trẻ nghe các bài hát về ngày tết 

-Thể dục sáng tập với giai điệu bài hát “Như hoa mùa xuân”.  Điểm danh 

 

 

HĐC 

 

 

 

LVPTNT 

 KPXH: 

“Các hoạt 

động ngày 

tết cổ 

truyền” 

LVPTTC 

Thể dục:  

-VĐCB: 

“Tung bóng 

với người 

đối diện”. 

- TCVĐ: Thả 

đỉa ba ba 

LVPTNT: 

LQVT  

“Số 4” (Tiết 

2) 

 

LVPTTM 

Âm nhạc 

DH: Sắp đến 

tết rồi(TT) 

NH: Chúc tết 

TC: Giọng hát 

to, giọng hát 

nhỏ 

LVPTNN 

Truyện “Con hãy 

đợi rồi sẽ biết” 

 

 

CHƠI 

HĐ Ở 

CÁC 

GÓC 

- Góc phân vai: Bán hàng, nấu ăn, bác sỹ 

- Góc học tập- Sách:  Xem tranh  ảnh, các video  các hoạt động ngày tết, chơi 

thêm bớt phạm vi 4. Tạo hình các chữ số từ bằng bảng chun. Trẻ làm album chủ 

đề. 

- Góc nghệ thuật: vẽ, tô màu bánh chưng, làm hoa đào, hoa mai từ dấu vân tay. 

Cắm hoa ngày tết. Hát, múa các bài hát về ngày tết. 

- Góc xây dựng- LG: Xây dựng Vườn hoa ngày tết. Lắp ghép hàng rào, đường 

đi, bồn hoa. 

- Góc thiên nhiên: chơi cát nước, chăm sóc cây cảnh 

 

CHƠI

NT 

*Hoạt động có mục đích: Quan sát hoa đào , Chợ tết quê em, hoa mai, Tham 

quan các gian hàng ngày tết. 

* Chơi vận động:Trèo lên xuống 5 gióng thang, chồng nụ trồng hoa, ngửi hoa, 

Cây cao cỏ thấp 

*Chơi tự do: -  Chơi tự do: trẻ tham gia chơi ở các khu vực được phân công: 

Câu cá, Kn xâu luồn đan lát, thư giãn cùng bé, chơi với các đồ chơi vận động, 

Kv cát nước. 

*  Hoạt động tập thể : Gói bánh chưng 

HĐ 

ĂN – 

NGỦ 

- Giáo dục trẻ biết cùng cô chuẩn bị bàn ăn, khăn lau tay, chia cơm,cầm thìa tay 

phải ngồi ngay ngắn không bỏ chân lên ghế. Khi ăn không làm rơi vãi cơm. 

Trật tự trong giờ ngủ 

- Rèn thói quen ngủ đúng giờ, đủ giấc cho trẻ 

 

 

HĐC 

- ướng dẫn trẻ trò chơi: Thả đỉa ba ba 

- Trẻ múa hát các bài hát về ngày tết và mùa xuân. 

-  ướng dẫn trẻ bài hát “sắp đến tết rồi” 

- Trẻ làm quen truyện: “Con hãy đợi rồi sẽ biết” 

- Vệ sinh, nêu gương cuối tuần  

 



CHỦ ĐỀ NHÁNH 5: MỘT SỐ QUẢ 

Thời gian thực hiện 1 tuần từ ngày Từ ngày 03/02 đến 07/02/2025 

ND Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

 

ĐÓN 

TRẺ 

-Dạy trẻ cách chào hỏi, hướng dẫn trẻ chơi tự do theo ý thích  

-Cho trẻ lấy kí hiệu riêng của mình cắm vào chỗ bé đến lớp  

- Cho trẻ nghe một số bài hát bằng tiếng anh với chủ đề . 

-Thể dục sáng tập với giai điệu bài hát “Em yêu cây xanh”.Điểm danh  

 

 

HĐC 

 

 

 

LVPTNT 

 KPXH: 

“Tìm hiểu 

một số 

loại quả” 

LVPTTM:  

“Xé, dán quả” 

LVPTNT: 

LQVT  

“Sắp xếp 

theo quy tắc 

xen kẽ 3 đối 

tượng” 

 LVPTTM 

Âm nhạc 

Biểu diễn cuối 

chủ đề. 

 

LVPTNN 

Thơ “Bác Bầu 

bác Bí”  

 

CHƠI 

HĐ Ở 

CÁC 

GÓC 

- Góc phân vai: Bán hàng, nấu ăn, bác sỹ 

- Góc học tập- Sách:  Xem tranh  ảnh, lô tô về chủ đề, phân loại các loại rau, củ, 

quả theo nhóm.Trò chơi sắp xếp theo quy tắc xen kẽ 3 đối tượng. Thử tài bé 

yêu, Bàn tính học đếm.Trẻ thực hiện vở chủ đề trang 12,13,14,15.Trẻ xem sách 

và kể các câu chuyện theo tranh. 

- Góc nghệ thuật: vẽ, tô màu, nặn một số loại quả. Làm một số loại quả từ các 

nguyên vật liệu trong lớp. Hát, múa các bài hát trong chủ đề. 

- Góc xây dựng- LG: Xây dựng vườn rau của bé. Lắp ghép hàng rào, đường đi, 

bồn hoa. 

- Góc thiên nhiên:in hình một số loại quả, chăm sóc cây cảnh 

 

 

CHƠI

NT 

- ĐCMĐ: vẽ các loại quả bằng phấn trên sân trường, nhặt lá vàng rơi, quan sát 

quả xoài, quan sát cây cau. 

- TCVĐ: Chơi vận động:gà vào vườn rau, ngửi hoa, hoa nào quả nấy, trườn 

chui qua cổng. 

- Chơi tự do: - Chơi tự do: trẻ tham gia chơi ở các khu vực được phân công: đồ 

chơi công nghệ, Kv chơi trò chơi dân gian, Rèn kỹ năng âm nhạc và tạo hình, 

Sáng tạo cùng lego, Kv rèn kỹ năng. 

- Hoạt động tập thể: Thí nghiệm tan – không tan. 

HĐĂN 

– NGỦ 

- Giáo dục trẻ biết cùng cô chuẩn bị bàn ăn, khăn lau tay, chia cơm,cầm thìa tay 

phải ngồi ngay ngắn không bỏ chân lên ghế. Khi ăn không làm rơi vãi cơm. 

Trật tự trong giờ ngủ 

- Rèn thói quen ngủ đúng giờ, đủ giấc cho trẻ 

 

 

HĐC 

- hướng dẫn trò chơi: “ oa nào quả nấy”. 

- Trẻ nghe, hát các bài hát trong chủ đề. 

- Trẻ làm quen bài thơ : “Bác Bầu bác Bí” 

- hướng dẫn trẻ vệ sinh lớp học, nhận xét, tuyên dương cuối tuần 

 



 

 


